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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

2

2019 - 2020

2 Lần thi:Pháp luật

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

1930_PL_HK2.1920_K18.N1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

07/02/1999HằngĐỗ Thị Xuân30011803381

05/07/1999HàoTrương Chấn30011805082

17/01/1999HậuLê Thanh30011701863

19/07/2000HiềnTrần Thị30081805004

04/05/1998HiếuHoàng Trung30011800105

18/11/2000HiếuNguyễn Quang30011805536

10/02/2000HiếuTrần Nguyễn Trung30011804247

01/01/1994HoàngNguyễn30011800098

01/06/2000HoàngNguyễn Văn30011802749

26/07/2000HoàngNguyễn Xuân300118062710

13/04/2000HoàngPhạm Hải300718013711

22/11/2000HoàngPhan Nguyễn Minh300618006212

13/03/1999HoàngTrần Huy300118004413

08/10/1999HùngTrần Chí300217030114

20/01/2000HưngĐào Duy300118030315

08/10/2000HưngNguyễn Gia300118068116

19/01/2000HưngNguyễn Tấn300118041317

10/09/1999HuyLê Quang300117024918

12/04/2000HuyLương Gia300118017219

16/11/2000HuyNguyễn Phúc300118055820

14/12/2000HuyNguyễn Tấn300718029021

HP31/12/2000HuyVõ Gia300118025222

16/07/1996HuyềnLưu Thị Mỹ300818080423

23/05/1999KhảiLý Quang300118049924

06/03/2000KhảiVõ Hoàng300118016925

22/06/1996KhánhLê Minh300118083626

04/07/2000KhánhTrần Duy300218028027

13/12/1998KhoaPhạm Đăng300218005028

26/09/2000LâmTống Tùng300118024429

31/03/2000LiêmNguyễn Thanh300118037630

06/10/2000LongMai Thành300118022631
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ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

20/08/2000LongTrần Bình Nhật300118025732

24/08/2000LongTrần Hữu Hoàng300218028833

11/02/2000LongTrương Minh300118053634

26/03/1999LuậnTrần Quỳnh300118009735

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu300118024536

01/02/1997MinhPhạm Đặng Quang300718074037

HP07/02/2000MyBùi Diễm Ngọc300118067038

29/04/1999MyLê Thị Thúy300118083339

26/10/2000NamCao Quang300118069440

19/11/2000NamLê Hoài300118071541

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

41

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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